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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /2021/NQ-HĐND
	             Quảng Trị, ngày        tháng       năm 2021



NGHỊ QUYẾT

Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA ........, KỲ HỌP THỨ .........

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /     /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trẻ em học mầm non và học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

b) Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Quảng Trị quản lý.
Điều 2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

1. Nguyên tắc: 

- Đây là khoản thu thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục với cha mẹ học sinh; các cơ sở giáo dục thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Trước khi thu phải có dự toán thu, chi của từng khoản thu; phải được sự thoả thuận của cha mẹ học sinh bằng văn bản trên tinh thần tự nguyện; mức thu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết này.

- Đối với các cơ sở giáo dục đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, mức thu các khoản thu dịch vụ tính trừ phần ngân sách đã hỗ trợ. 

- Mức thu quy định tại Khoản 2 Điều này được điều chỉnh tăng theo tốc độ tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm so với năm liền kề trước đó.

2. Danh mục các khoản thu dịch vụ và mức thu:

	TT
	Danh mục các khoản thu dịch vụ giáo dục
	Đơn vị tính
	Mức thu tối đa

	1
	Dạy học 2 buổi/ngày; dạy thêm học thêm; Học nghề và thi nghề phổ thông

	1.1
	Dạy học 2 buổi/ngày

	
	- Cấp học trung học cơ sở (THCS)
	1.000đ/HS/tiết dạy
	6,5

	
	- Cấp học trung học phổ thông (THPT) và bổ túc THPT
	1.000đ/HS/tiết dạy
	7,5

	
	- Dạy học 2 buổi/ngày cấp học Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thực hiện thí điểm trường trọng điểm chất lượng cao hoặc trường thực hiện mô hìnhtrường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế
	1.000đ/HS/tiết dạy
	20,0

	1.2
	Dạy thêm, học thêm: Thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ một số điều, khoản của quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị.

	1.3
	Học nghề và thi nghề phổ thông
	
	

	
	- Học nghề cấp học THPTvà bổ túc THPT
	1.000đ/HS/tiết dạy
	3,5

	
	- Thi nghề phổ thông
	1.000đ/HS/đợt thi
	60,0

	2
	Tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục
	

	2.1
	Chi trả tiền thuê khoán người nấu ăn và chi phí tổ chức bán trú các cấp học 
	
	

	
	- Cấp học mầm non (chỉ thu tiền tổ chức bán trú, tiền thuê khoán cho người nấu ăn thực hiện theo Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị)
	1.000đ/HS/tháng
	150,0

	
	- Cấp học tiểu học và THCS
	1.000đ/HS/tháng
	200,0

	2.2
	Chi phí mua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân cho học sinh bán trú
	
	

	
	- Đối với học sinh mới tuyển hoặc trang bị lần đầu
	1.000đ/HS/năm học
	300,0

	
	- Những năm tiếp theo: Tính chi phí mua sắm vật dụng dùng cho học sinh, chi phí khấu hao vật dụng dùng chung
	1.000đ/HS/năm học
	150,0

	3
	Tiền ăn tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục

	3.1
	Cấp học mầm non, tiểu học
	1.000đ/HS/ngày
	20,0

	3.2
	Cấp học THCS, THPT
	1.000đ/HS/ngày
	15,0 - 25,0

	4
	Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè
	1.000đ/HS/ngày
	60,0

	5
	Chương trình, hoạt động giáo dục tăng cường:
- Chương trình tăng cường dạy học, hoạt động giáo dục tăng thời lượng ngoài số tiết theo quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; chương trình tăng cường môn Tin học, phát triển năng lực theo môn học;  chương trình dạy toán và khoa học bằng tiếng Anh; chương trình giáo dục STEM…;

- Chương trình giáo dục kỹ năng mềm; giáo dục kỹ năng sống.

 - Chương trình phát triển năng khiếu thể thao (bơi, bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông,…), phát triển năng khiếu nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật,…)
	1.000đ/HS/tiết dạy
	25,0

	6
	Dịch vụ trông giữ xe học sinh: Thực hiện theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

	7
	Dịch vụ phục vụ học sinh

	7.1
	Phù hiệu, thẻ học sinh

	
	- Phù hiệu, thẻ học sinh
	1.000đ/HS/năm học
	15,0

	
	- Sổ liên lạc điện tử
	1.000đ/HS/năm học
	40,0 - 60,0

	7.2
	Nước uống (phần định mức tăng thêm so với quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BGDĐT)
	1.000đ/HS/tháng
	20,0

	7.3
	Học phẩm phục vụ thi, kiểm tra
	
	

	
	- Văn phòng phẩm, phô tô đề kiểm tra định kì
	1.000đ/HS/năm học
	60,0

	
	- Tổ chức thi thử cho học sinh cuối cấp
	1.000đ/HS/môn thi
	40,0

	7.4
	 Dịch vụ trải nghiệm, tham quan, giáo dục ngoài giờ lên lớp

	
	- Tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp
	1.000đ/HS/hoạt động
	100,0

	
	Tổ chức tham quan di tích, danh lam thắng cảnh nội tỉnh
	1.000đ/HS/hoạt động
	200,0

	7.5
	Dịch vụ bằng tốt nghiệp (kể cả bản sao)
	1.000đ/Cái
	20,0

	7.6
	Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
	
	

	
	Đối tượng là học sinh, sinh viên
	1.000đ/chứng chỉ
	400,0 - 800,0

	
	Đối tượng khác
	1.000đ/chứng chỉ
	800,0 - 1.200,0


          Điều 3. Mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học

1. Nguyên tắc: 

 Mức thu quy định tại Khoản 2 Điều này được tính toán trên cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về quy định nội dung chi, mức chi trong việc tổ chức các kỳ thi và bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Trong trường hợp có thay đổi thì mức thu dịch vụ tuyển sinh tăng tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ tăng định mức theo văn bản mới thay thế.

2. Mức thu:
	TT
	Nội dung thu dịch vụ tuyển sinh các cấp
	Đơn vị tính
	Mức thu 

	1
	Thi tuyển vào lớp 10 (chỉ tính phần kinh phí các đơn vị tổ chức coi thi tuyển sinh)
	1.000đ/HS/đợt thi
	134,0

	2
	Xét tuyển các lớp đầu cấp (Mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10)
	 
	 

	2.1
	Mầm non
	1.000đ/HS/đợt xét tuyển
	40,0

	2.2
	Tiểu học
	1.000đ/HS/đợt xét tuyển
	50,0

	2.3
	Trung học cơ sở
	1.000đ/HS/đợt xét tuyển
	56,0

	2.4
	Trung học phổ thông
	1.000đ/HS/đợt xét tuyển
	61,0

	2.5
	 Xét tuyển Trung học cơ sở có kiểm tra đánh giá năng lực đầu cấp (lớp 6)
	1.000đ/HS/đợt xét tuyển
	110,0


Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa ....., kỳ họp thứ .... thông qua ngày ... tháng ... năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2021 - 2022./.
	Nơi nhận:

- VPQH, VPCP, VPCTN;

- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Bộ Giáo  dục và Đào tạo; Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;

- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- VP:TU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, thành phố;

- ĐB HĐND tỉnh;

- Website và Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, Ban VH-XH.
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Quang
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SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ


GIÁM ĐỐC
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